
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày       tháng    năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026 do                          

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Hà Nam và  
Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam cung ứng

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 quy 

định chi tiết một số điều của Luật giá; số 128/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và 
Luật số 140/2025/QH15; số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 quy định giá sản 
phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban 
hành phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá;

Xét văn bản số 10780/STC-NS ngày 09/9/2026 của Sở Tài chính về việc tham 
mưu nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu kinh phí tăng thêm khi áp dụng đơn giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
858/TTr-SNNMT ngày 04/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026 do 
Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hà Nam và Công ty 
cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam cung ứng, cụ thể như sau:

TT Sản phẩm, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá 

1 Diện tích lúa được tưới tiêu chủ động bằng động lực đồng/ha/vụ 2.156.000

2 Diện tích mạ, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây 
vụ Đông được tưới tiêu chủ động bằng động lực đồng/ha/vụ 862.400



2

3
Diện tích cây công nghiệp dài ngày, cây hoa, cây 
cảnh, cây dược liệu được tưới tiêu chủ động bằng 
động lực

đồng/ha/năm 1.724.800

4
Nuôi trồng thuỷ sản được cấp nước và tiêu thoát 
nước (chủ động bằng biện pháp không ảnh hưởng 
thuỷ triều)

đồng/ha/năm 3.274.605

5 Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ 
vùng nội thị) chủ động bằng động lực đồng/ha/năm 75.460

- Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá bằng 60% mức giá tại 
Biểu trên. 

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá bằng 50% 
mức giá tại Biểu trên. 

- Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên để đạt đến mức chủ động, mức 
giá được tính tăng thêm 20% so với giá quy định tại Biểu trên.

- Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 
thì mức giá cho tưới được tính bằng 70%, mức giá cho tiêu được tính bằng 30% 
mức giá quy định tại Biểu trên. 

Các mức giá nêu trên là mức giá tính từ điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ 
thủy lợi của tổ chức thủy lợi cơ sở đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi 
và là mức giá không có thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực V, Công ty TNHH một 
thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Hà Nam, Công ty cổ phần môi trường và 
công trình đô thị Hà Nam; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP3, VP5.

Q_V3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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